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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ TƯ PHÁP

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

(Số liệu đến ngày 31/7/2026)

Stt Tên TCHNCC Địa chỉ Trưởng đơn vị Địa bàn phường/ xã

1
Nguyễn Xuân Cường

75.2022.02.0008/TP-ĐKHĐ-
CC

Đường Trân Hưng Đạo, khu phố Phú Hưng,
phường An Lộc, thành phố Đồng Nai Nguyễn Xuân Cường An Lộc

2
Nguyễn Thị Sang

75.2019.02.0077/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 114, đường Lê Duẩn khu Bàu Cá, xã An
Phước, thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Sang

An Phước

3 Long Thành
75.2016.02.0061/TP/ĐKHĐ Ấp 7 xã An Phước, thành phố Đồng Nai Nguyễn Thanh Tùng

4 An Viễn Ấp 5, xã An Viễn, thành phố Đồng Nai Nguyễn Thành Dũng An Viễn

5
Bửu Hòa

75.2017.02.0083/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 1/9A đường Bùi Hữu Nghĩa khu phố Đồng Nai
phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai Lê Huy Lộc Biên Hòa

6
Huỳnh Thanh Tân

75.2022.02.0016/TP-ĐKHĐ-
CC

156-158 Nguyễn Huệ, khu phố Phú Nghĩa, phường
Bình Long, thành phố Đồng Nai Huỳnh Thanh Tân

Bình Long

7
Huỳnh Hùng Dũng

75.2016.02.0037/TP-ĐKHĐ-
CC

75 Nguyễn Huệ khu phố Phú Trung II, phường
Bình Long, thành phố Đồng Nai Huỳnh Hùng Dũng

8
Lê Thị Thu Hà

75.2018.02.0038/TP-ĐKHĐ-
CC

Đường Lê Quý Đôn khu phố Phú Trung, phường
Bình Long, thành phố Đồng Nai Lê Thị Thu Hà

9
An Lộc

75.2012.02.0035/TP-ĐKHĐ-
CC

61-63 Nguyễn Huệ khu phố Phú Trung, phường
Bình Long, thành phố Đồng Nai Vũ Thị Lan

10
Bình Phước

 75.2015.02.0005/TP-ĐKHĐ-
CC

Đường Hùng Vương, khu phố Thanh Bình,
phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Hùng

Bình Phước

11
Hoàng Mai Khanh

75.2014.02.0021/TP-ĐKHĐ-
CC

Khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, thành
phố Đồng Nai Hoàng Mai Khanh

12
Hoàng Tuấn Phong

75.2021.02.0079/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 703 Quốc lộ 14, khu phố Thanh Bình, phường
Bình Phước, thành phố Đồng Nai Võ Thành Quốc Việt

13
Nguyễn Lê Lan

75.2016.02.0023/TP-ĐKHĐ-
CC

1355 Phú Riềng Đỏ, phường Bình Phước, thành
phố Đồng Nai Nguyễn Lê Lan

14
Trần Thị Thanh

75.2022.02.0006/TP-ĐKHĐ-
CC

Quốc lộ 14, phường Bình Phước thành phố Đồng
Nai Trần Thị Thanh

15 Nguyễn Việt Thắng
 61/TP-ĐKHĐ-CC

22 Cách Mạng tháng 8, phường Bình Phước, thành
phố Đồng Nai Nguyễn Việt Thắng

16 Vũ Thế Quyết
81/TP-ĐKD-CC

Khu phố 2 phường Bình Phước, thành phố Đồng
Nai Vũ Thế Quyết
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17
Đồng Xoài

75.2023.02.0030/TP-ĐKHĐ-
CC

1068 đường Phú Riềng Đỏ phường Bình Phước
thành phố Đồng Nai Nguyễn Trường Thành

18
Nguyễn Văn Đăng

75.2023.02.0065/TP-ĐKHĐ-
CC

108 Trần Hưng Đạo khu tái định cư, Khu phố Phú
Thanh, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Đăng

19
Hà Văn Đức

75.2023.02.0019/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 7 đường Võ Văn Tần, phường Bình Phước,
thành phố Đồng Nai Hà Văn Đức

20
Lê Thanh Kiểm

75.2023.02.0073/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 90 đường Lê Lai khu phố Tân Đồng 3 phường
Bình Phước, thành phố Đồng Nai Lê Thanh Kiểm

21
Nguyễn Hiếu

75.2013.02.0071/TP-ĐKHĐ-
CC

Quốc lộ 14 khu Tân Hưng, xã Bù Đăng, thành phố
Đồng Nai Nguyễn Văn Hiếu 

Bù Đăng

22
Nguyễn Thị Lộc

75.2014.02.0057/TP-ĐKHĐ-
CC

Thôn Hòa Đồng xã Bù Đăng thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cẩm Tú

23
Cẩm Mỹ

75.2020.02.0003/TP-ĐKHĐ-
CC

Tổ 4 Ấp Suối Cả, xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng
Nai Nguyễn Phong Hải

Cẩm Mỹ

24
Xuân Mỹ

75.2022.02.0085/TP-ĐKHĐ-
CC

Ấp Suối Cả, xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai Nguyễn Việt Hằng

25
Hưng Long

75.2021.02.0017/TP-ĐKHĐ-
CC

Khu phố Hiếu Cảm phường Chơn Thành thành
phố Đồng Nai Nguyễn Đức Tú

Chơn Thành

26
Trương Hậu

75.2016.02.0020/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 20 Quốc lộ 14, khu phố 1, phường Chơn
Thành, thành phố Đồng Nai Trương Văn Hậu

27 Nguyễn Công Thu
82/TP-ĐKHĐ-CC

Đường Trần Huy Liệu phường Chơn Thành thành
phố Đồng Nai Nguyễn Công Thu

28
Gia Khang

75.2013.02.0045/TP-ĐKHĐ-
CC

Đường Nguyễn Huệ, phường Chơn Thành, thành
phố Đồng Nai Lê Văn Nhì

29
Chơn Thành

75.2011.02.0033/TP-ĐKHĐ-
CC

Đường Phạm Viết Chánh, phường Chơn Thành,
thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hà Xuân

30
Nguyễn Tiến

75.2021.02.0004/TP-ĐKHĐ-
CC

Quốc lộ 14 phường Chơn Thành thành phố Đồng
Nai Nguyễn Diến Tiến

31
Nguyễn Cảnh

75.2021.02.0040/TP-ĐKHĐ-
CC

Quốc lộ 14 phường Chơn Thành thành phố Đồng
Nai Nguyễn Cảnh

32
Huỳnh Trung Cang

75.2021.02.0026/TP-ĐKHĐ-
CC

Quốc lộ 13 phường Chơn Thành thành phố Đồng
Nai Huỳnh Trung Cang

33
ĐaKia

75.2018.02.0068/TP-ĐKHĐ-
TP

ĐT 759 thôn 4, xã ĐaKia, thành phố Đồng Nai Nguyễn Hiền Hòa Đa Kia

34 Đoàn Thị Khánh Tuyền Khu A tổ 47 ấp Phước Lý, xã Đại Phước, thành
phố Đồng Nai Đoàn Quý Từ

Đại Phước

35
Nguyễn Duy Sơn

75.2019.02.0078/TP-ĐKHĐ-
CC

Ấp Bến Đình, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai Nguyễn Duy Sơn

36 Phan Thiên Dương
16/TP-ĐKHĐ-CC

Quốc lộ 1A khu phố Lập Thành, phường Dầu
Giây, thành phố Đồng Nai Phan Thiên Dương Dầu Giây

Bình Phước
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37 Nguyễn Thị Mai Sao Số 202 ấp Hiệp Quyết, xã Định Quán, thành phố
Đồng Nai Nguyễn Thị Mai Sao

Định Quán

38 Huỳnh Đức Khải Số 191 Quốc lộ 20, ấp Hiệp Quyết,
xã Định Quán, thành phố Đồng Nai. Huỳnh Đức Khải

39
Tân Lập

75.2018.02.0029/TP-ĐKHĐ-
CC

Đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố Tân An,
phường Đồng Phú, thành phố Đồng Phú Nguyễn Thị Ngọc Hân

Đồng Phú40
Đồng Phú

75.2011.02.0060/TP-ĐKKD-
CC

Số 523 đường ĐT 741 khu phố Tân An phường
Đồng Phú thành phố Đồng Nai Trần Thị Tuyết Nhung

41 Đỗ Chung Thủy
75.2023.02.56/TP-ĐKHĐ-CC

Số 548 ĐT 741 phường Đồng Phú thành phố Đồng
Nai Đỗ Chung Thủy

42
Nguyễn Viết Hệ

75.2014.02.0046/TP-ĐKHĐ-
CC

Ấp Cầu 2, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai Nguyễn Viết Hệ Đồng Tâm

43
Gia Kiệm

75.2021.02.0047/TP-ĐKHĐ-
CC

Số C1/049 Quốc lộ 20, ấp Quang Trung, xã Gia
Kiệm, thành phố Đồng Nai. Trần Thị Lan

Gia Kiệm

44
Kiệm Tân

75.2011.02.0063/TP-ĐKHĐ-
CC

Số F1/052B ấp Nam Sơn, xã Gia Kiệm, thành phố
Đồng Nai Nguyễn Hải Hưng 

45
Ngũ Phúc

75.2022.02.0044/TP-ĐKHĐ-
CC 

570 Quốc lộ 1 A khu phố Ngũ Phúc, phường Hố
Nai, thành phố Đồng Nai Phan Thị Thu Trang

Hố Nai

46
Hố Nai

75.2021.02.0031/TP-ĐKHĐ-
CC 

2407A Quốc lộ 1A, tổ 28, khu phố 6, phường Hố
Nai, thành phố Đồng Nai Nguyễn Quốc Huy

47
Hưng Thịnh

75.2020.02.0082/TP-ĐKHĐ-
CC 

Số 83, Quốc lộ 1A, ấp Bàu Cá, xã Hưng Thịnh,
thành phố Đồng Nai Trần Trọng Kiểm Hưng Thịnh

48
Ninh Phú

75.2013.02.0067/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 379 Quốc lộ 13, Phường Lộc Ninh, thành phố
Đồng Nai Bùi Văn Dư

Lộc Ninh49
Hoa Lư

75.2018.02.0069/TP-ĐKHĐ-
CC

Quốc lộ 13 phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Nga

50
Lộc Ninh

75.2014.02.0014/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 365 Quốc lộ 13 phường Lộc Ninh thành phố
Đồng Nai Vi Văn Tiến

51
Đoàn Thị Nga

75.2019.02.0094/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 1/5 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 10, phường
Long Bình, thành phố Đồng Nai Đoàn Thị Nga

Long Bình

52
Hoàng Long

75.2009.02.0010/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 680 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Long
Bình, thành phố Đồng Nai Hoàng Thị Liên

53
Trấn Biên

75.2011.02.0091/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 9N1+10N2 Quốc lộ 51, khu phố 5, phường
Long Hưng, thành phố Đồng Nai Phạm Văn Phương Long Hưng

54
Tâm Đức

75.2019.02.0064/TP-ĐKHĐ-
CC

số 09 đường Quang Trung, khu phố 20, phường
Long Khánh, thành phố Đồng Nai Trương Xuân Lam

Long Khánh

55
Đồng Nai

75.2012.02.0022/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 46 Nguyễn Thị Minh Khai khu phố 3 phường
Long Khánh thành phố Đồng Nai Lương Văn Chí

56
An Hòa

75.2010.02.0050/TP-ĐKHĐ-
CC

Quốc lộ 51 xóm Gà, xã Long Phước, thành phố
Đồng Nai Nguyễn Đức Anh Long Phước 
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57
Nguyễn Văn Tuấn

75.2019.02.0013/TP-ĐKHĐ-
CC

Tổ 30 đường Lê Duẩn khu Cầu Xéo, phường Long
Thành, thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Tuấn

Long Thành

58
Nguyễn Duy Tâm

75.2019.02.0098/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 684, Quốc lộ 51, khu phố 2, phường Long
Thành, thành phố Đồng Nai Nguyễn Duy Tâm

59
Phước Hải

75.2019.02.0052/TP-ĐKHĐ-
CC

Khu phố Phước Hải, phường Long Thành, thành
phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hồng Vân

60
Trần Đình Khương

75.2019.02.0041/TP-ĐKHĐ-
CC

Số B5-28 Khu tái định cư Phố Chợ và Chợ mới, ấp
Cầu Xéo, phường Long Thành, thành phố Đồng

Nai
Trần Đình Khương

61
Lộc An

75.2020.02.0088/TP-ĐKHĐ-
CC

Đường 769, ấp Hàng Gòn, phường Long Thành,
thành phố Đồng Nai Phạm Thị Liên

62
Bùi Nghị

75.2016.02.0080/TP-ĐKHĐ-
CC

Quốc lộ 14, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai Bùi Văn Nghị Nghĩa Trung

63
Nhơn Trạch

75.2021.02.0039/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 52 đường Trần Phú, phường Nhơn Trạch, thành
phố Đồng Nai Nguyễn Đức Quyết

Nhơn Trạch

64
Nam Đồng Nai

75.2019.02.0055/TP-ĐKHĐ-
CC

Ấp Bình Phú, phường Nhơn Trạch, thành phố
Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Phương

65
Phú Hội

75.2023.02.0048/TP-ĐKHĐ-
CC 

Khu phố xóm Hố, phường Nhơn Trạch, thành phố
Đồng Nai Nguyễn Thị Bích Hạnh

66
Khải Nguyên

75.2017.02.0072/TP-ĐKHĐ-
CC

Đường Ngô Gia Tư phường Nhơn Trạch thành phố
Đồng Nai Trần Văn Hoàn

67
Ngọc Huy

75.2015.02.0095/TP-ĐKHĐ-
CC

Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng
Nai Ngọc Văn Huy Phú Nghĩa

68
Phú Riềng

75.2017.02.0058/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 226 đường ĐT 741 thôn Phú Hưng, xã Phú
Riềng, thành phố Đồng Nai Vũ Thị Kim Dung

Phú Riềng69
Bù Nho

75.2014.02.0001/TP-ĐKHĐ-
CC

Đường ĐT 741 thôn Tân Hiệp, xã Phú Riềng,
thành phố Đồng Nai Trịnh Thị Bến Hải

70
Lại Thị Tuyết

75.2023.02.0043/TP-ĐKHĐ-
CC

Thôn Tân Lực, xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai Lại Thị Tuyết

71
Phạm Trung Dũng

75.2016.02.0096/TP-ĐKHĐ-
CC

Khu phố 5, phường Phước Bình, thành phố Đồng
Nai Phạm Trung Dũng

Phước Bình72
Phước Bình

75.2022.02.034/TP-ĐKHĐ-
CC

Đường Nguyễn Tất Thành (DDT741) phường
Phước Bình thành phố Đồng Nai Phạm Anh Kỳ

73
Phước Long

75.2015.02.0025/TP-ĐKHĐ-
CC

Đường Nguyễn Tất Thành, khu phố 5, phường
Phước Bình, thành phố

Đồng Nai
Phạm Thanh Nhã

74
Trương Thị Mỹ Linh

75.2019.02.0012/TP-ĐKHĐ-
CC

Quốc lộ 51, ấp 1B, xã Phước Thái, thành phố
Đồng Nai Trương Thị Mỹ Linh Phước Thái

75
Sông Ray

75.2020.02.0090/TP-ĐKHĐ-
CC 

Số 12 tỉnh lộ 764, ấp 5, xã Sông Ray, thành phố
Đồng Nai Phạm Tuấn Sông Ray

76
Tân Mai

75.2019.02.0084/TP-ĐKHĐ-
CC

Đường Phan Trung, khu phố 17, phường Tam
Hiệp, thành phố Đồng Nai Đoàn Xuân Sơn

Tam Hiệp
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77
Nguyễn Thành

75.2020.02.0081/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 1321 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 27,
phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai Nguyễn Thành

78
Trúc Mai

75.2021.02.0024/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 35 Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phồ
Đồng Nai Phạm Văn Cảnh

79
Bình Đa

75.2017.02.0089/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 1A-3A-A4/4 đường Trần Quốc Toản, tổ 30A
khu phố 31, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng

Nai
Nguyễn Thị Thảo

80
Lê Tâm

75.2016.02.0093/TP-ĐKHĐ-
CC    

Số 01 đường Lê Quý Đôn, khu phố 3, phường
Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai Lê Thị Tâm

81
Lê Thị Thu Cúc

75.2021.02.0011/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 485 đường Phùng Hưng, phường Tam Phước,
thành phố Đồng Nai Lê Thị Thu Cúc

Tam Phước

82 Long Biên
08/TP-ĐKHĐ

khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, thành
phố Đồng Nai Nguyễn Văn Hoan

83
Bình Long

75.2011.02.0054/TP-ĐKHĐ-
CC

Thôn 2, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai Trần Đình Hùng

Tân Khai84
Dương Anh Dũng

75.2018.02.0015/TP-ĐKHĐ-
CC

Khu phố 1, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai Dương Anh Dũng

85
Tân Khai

75.2014.02.0032/TP-ĐKHĐ-
CC

Quốc lộ 13 khu phố 2, phường Tân Khai, thành
phố Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Thủy

86 Lại Thị Kim Sơn
75.2019.02.0049

Số 6A-6B đường Phạm Ngọc Thạch, tổ 1, khu phố
4, phường Tân Phú, thành phố Đồng Nai Lại Thị Kim Sơn Tân Phú

87
Trương Thị Thanh Trúc

75.2023.02.0053/TP-ĐKHĐ-
CC

Ấp Bình Thạch, phường Tân Triều, thành phố
Đồng Nai Trương Thị Thanh Trúc Tân Triều

88
Phạm Văn Thơm

75.2014.02.0097/TP-ĐKHĐ-
CC

Ấp Thanh Xuân, xã Thiện Hưng thành phố Đồng
Nai Phạm Văn Thơm

Thiện Hưng

89
Bù Đốp

75.2022.02.0027/TP-ĐKHĐ-
TP

Đường Hùng Vương xã Thiện Hưng thành phố
Đồng Nai Dương Đức Bình

90
Biên Hòa

75.2019.02.0042/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 29-31 đường D10, khu phố 7, phường Trấn
Biên thành phố Đồng Nai Phạm Văn Tiến

Trấn Biên

91
Nguyễn Thị Kim Thanh

75.2019.02.0075/TP-ĐKHĐ-
CC

F223 đường Võ Thị Sáu khu phố Vinh Thạnh
phường Trấn Biên Thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Thanh

92
An Thịnh

75.2020.02.0086/TP-ĐKHĐ-
CC

Lô E176, khu nhà liên kế vườn, đường Võ Thị
Sáu, phường Trấn Biên,

thành phố Đồng Nai
Vũ Thị Hồng Thúy

93
Đào Mạnh Hùng

75.2019.02.0087/TP-ĐKHĐ-
CC

Số F259 đường Võ Thị Sáu khu phố Vinh Thạnh
phường Trấn Biên thành phố Đồng Nai Đào Mạnh Hùng

94
Biên Hùng

75.2019.02.0076/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 105 đường Hưng Đạo Vương, khu phố Nam
Hà, phường Trấn Biên, thành

phố Đồng Nai
Nguyễn Thị Xuân

95
Thống Nhất

75.2017.02.0002/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 1421 đường Phạm Văn Thuận, khu phố 2,
phường Trấn Biên thành phố Đồng Nai Phan Thị Vân Anh

96
Bùi Ngọc Hiếu

75.2016.02.0014/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 38 đường Lữ Mành phường Trấn Biên, thành
phố Đồng Nai Bùi Ngọc Hiếu

Tam Hiệp



6

97
Hoàng Lanh

75.2026.02.0092/TP-ĐKHĐ-
CC

151 đường Hà Huy Giáp phường Trấn Biên thành
phố Đồng Nai Hoàng Thị Lanh

98
Vũ Văn Của

75.2020.02.0066/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 208 đường Nguyễn Huệ, khu phố 3, phường
Trảng Bom, thành phố Đồng Nai Vũ Văn Của

Trảng Bom

99 Bình An
15/TP-ĐKHĐ-CC

B3 Nguyễn Hữu Cảnh khu phố 3, phường Trảng
Bom, thành phố Đồng Nai Lê Quỳnh Anh

100
Nguyễn Thị Lan Phương

75.2020.02.0009/TP-ĐKHĐ-
CC

1280 tỉnh lộ 768, phường Trảng Dài, thành phố
Đồng Nai Nguyễn Thị Lan Phương Trảng Dài

101
Vĩnh An

75.2017.02.0007/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 45C Phan Chu Trinh, phường Trị An, thành
phố Đồng Nai Nguyễn Hữu Hiệp Trị An

102 Đỗ Hữu Trí
44/TP-ĐKHĐ-CC

259 đường Trần Phú, khu phố 5, phường Xuân
Lộc, thành phố Đồng Nai Đỗ Hữu Trí

Xuân Lộc

103
Xuân Lộc Phát

 75.2020.02.0070/TP-ĐKHĐ-
CC

Số 177A đường Hùng Vương, phường Xuân Lộc,
thành phố Đồng Nai Vũ Trung Thành

Tổng cộng: 103

Trấn Biên


